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Tóm tắt. Một số chỉ số nhân trắc bao gồm cân nặng, chiều cao, chỉ số khối cơ thể (Body 
Mass Index, BMI), tỉ lệ mỡ cơ thể, tỉ lệ mỡ dưới da, tỉ lệ cơ xương là các thước đo để đánh 
giá tình trạng dinh dưỡng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định một số đặc điểm 
nhân trắc kể trên của học sinh trong độ tuổi 11 - 14 trong năm 2017 tại trường Trung học cơ 
sở (THCS) Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội - là cơ sở để đánh giá sự phát triển thể chất 
của thanh thiếu niên Việt Nam. Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 312 học sinh. 
Chiều cao được đo bằng thước đo chiều cao đứng. Cân nặng và các chỉ số nhân trắc gồm tỉ 
lệ mỡ cơ thể, tỉ lệ cơ xương, tỉ lệ mỡ dưới da, BMI được đo bằng máy ORMON HBF 362. 
Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng chiều cao của học sinh trường THCS Phụng Thượng, 
Hà Nội còn thấp, 151,7 ± 7,9 cm. Cân nặng trung bình của học sinh là 41,8 ± 8,2 kg. Chỉ số 
BMI trung bình là 18,0 ± 2,3 kg/m2. Tỉ lệ mỡ dưới da, tỉ lệ cơ xương và tỉ lệ mỡ cơ thể của 
học sinh trường THCS Phụng Thượng ở mức bình thường, lần lượt là 14,4%; 33,2% và 
19,2%. Các chỉ số nhân trắc của học sinh có sự thay đổi theo tuổi và có sự khác biệt giữa 
nam và nữ. Cần có chế độ dinh dưỡng và vận động để trẻ có thể duy trì cân nặng phù hợp 
với chiều cao. 

Từ khóa: Đặc điểm nhân trắc, THCS Phụng Thượng, tỉ lệ mỡ cơ thể. 

1. Mở đầu 
Nước ta bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 với nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều 

thách thức. Một trong những thách thức đó là chúng ta đang phải đối mặt với gánh nặng “kép” 
về dinh dưỡng. Bên cạnh các bệnh do thiếu dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em còn cao thì tỉ lệ thừa 
cân - béo phì gia tăng đáng kể, đặc biệt là ở trẻ em. Điều này gây ra ảnh hưởng lớn đến chiến 
lược cải thiện tầm vóc của người Việt Nam.  

Theo Chiến lược phát triển nguồn nhân lực được chính phủ Việt Nam phê duyệt, việc tăng 
chiều cao trung bình 4 cm của thanh thiếu niên từ năm 2011 đến 2020 là một chỉ số quan trọng 
[1]. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chiều cao của thanh thiếu niên 
Việt Nam tăng không quá 1,5 cm cứ sau mười năm [2]. Đặc biệt, ở tuổi dậy thì, các đặc điểm 
thể chất của trẻ phát triển nhanh chóng cùng với thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động của hệ thần 
kinh và hệ nội tiết dẫn đến sự phát triển tâm sinh lý. Các rối loạn dinh dưỡng như suy dinh 
dưỡng và thừa cân - béo phì ở giai đoạn này đều gây ra hậu quả tiêu cực đến sức khỏe, sự phát 
triển của cơ thể, tâm sinh lý đồng thời cũng là nguyên nhân của các bệnh lý khác ở trẻ, tạo ra 
gánh nặng cho ngành y tế và xã hội [3].  

Do đó, việc đánh giá các chỉ số nhân trắc ở giai đoạn này là cần thiết nhằm đánh giá tình  
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trạng dinh dưỡng của trẻ. Đây chính là cơ sở cho việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng và vận  
động phù hợp theo giới tính và từng độ tuổi, giúp trẻ có cân nặng phù hợp với chiều cao, giúp 
nâng cao tầm vóc và thể lực cho người Việt Nam nói chung. Một số nghiên cứu về đặc điểm nhân 
trắc của học sinh cho thấy các chỉ số này thay đổi theo độ tuổi, khu vực và giới tính [4, 5, 6]. 

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Một nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 312 học sinh trong độ tuổi 11 đến 14 tại 
trường THCS Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội loại trừ mắc trẻ mắc các bệnh cấp tính, 
bị gù, vẹo cột sống bẩm sinh và mắc các bệnh mạn tính như lao, HIV/AIDS, các bệnh về tim 
mạch. Trong đó có 154 học sinh nam (chiếm 49,4%) và 158 học sinh nữ (chiếm 50,6%).  
2.1.2. Phương pháp đo chiều cao đứng 

Chiều cao được đo bằng thước đo chiều cao đứng. Kết quả đo được tính bằng cm. Thước 
được đặt theo chiều thẳng đứng, sát với tường, vuông góc với mặt đất. Trẻ được yêu cầu tháo 
giầy, dép, không buộc tóc cao, đứng quay lưng vào thước, mắt nhìn thẳng phía trước, sao cho 5 
điểm: chẩm, vai, mông, bắp chân và gót chân tạo thành một đường thẳng áp sát vào thước. Vai 
và hai tay buông xuôi tự nhiên, chân thẳng, hai đầu gối chạm vào nhau, bàn chân hai gót chân 
chạm vào nhau tạo hình chữ V. Dùng thước gỗ áp sát đỉnh đầu, vuông góc với thước đo, đọc và 
ghi lại kết quả đo [7]. 
2.1.3. Phương pháp đo cân nặng, tỉ lệ cơ xương, tỉ lệ mỡ dưới da, tỉ lệ mỡ cơ thể, BMI 

Cân nặng và các chỉ số nhân trắc gồm tỉ lệ mỡ cơ thể, tỉ lệ cơ xương, tỉ lệ mỡ dưới da, chỉ 
số BMI được đo bằng máy ORMON (HBF 362, Nhật Bản). Cân nặng được tính bằng kg. Tỉ lệ 
mỡ cơ thể, tỉ lệ mỡ dưới da và tỉ lệ cơ xương được tính bằng %. BMI được tính bằng kg/m2. 

Máy ORMON được đặt ở nền nhà bằng phẳng, không trải thảm. Trước khi đo cần bật 
nguồn, khi màn hình chuyển sang chế độ 0.0 kg nhấc màn hình của máy ra, nhập các dữ liệu cá 
nhân của trẻ: tuổi, giới tính, chiều cao trước khi cân đo. Khi cân đo, trẻ mặc quần áo mỏng, bỏ 
giày dép, tất. Hai gót chân của trẻ được đặt vào hai điện cực. Trẻ đứng thẳng lưng, tay giơ 
ngang, khuỷu tay để thẳng, duỗi tay sao cho tạo thành 1 góc 90o so với cơ thể, đầu gối thẳng, 
mắt nhìn thẳng phía trước. Đợi máy hiển thị số liệu, đọc và ghi lại kết quả.  
2.1.4. Phương pháp tính tuổi 

Tuổi của trẻ được tính bằng phương pháp lấy ngày, tháng, năm đi điều tra trừ đi ngày, 
tháng, năm sinh của trẻ và phân loại theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 
1995 [8].  
2.1.5. Phương pháp xử lí số liệu 

Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata và được xử lí, phân tích bằng phần mềm SPSS 
16.0, Microsolf Excel 2010. Các biến định lượng như chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, tỉ lệ cơ 
xương, tỉ lệ mỡ dưới da được kiểm tra phân phối chuẩn. Các biến tuân theo phân phối chuẩn 
được so sánh bằng kiểm định Student T-test hoặc ANOVA. Các biến phân phối không chuẩn 
được so sánh bằng kiểm định Mann – Whitney – U test. Giá trị P < 0,05 được coi là khác biệt có 
ý nghĩa thống kê. 

2.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
2.2.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi  

Phân bố của đối tượng nghiên cứu được thể hiện ở Bảng 1. 
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Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Chung 
n (%) 

Nam 
n (%) 

Nữ 
n (%) 

11 tuổi 95 (30,4%) 51 (33,1%) 44 (27,8%) 

12 tuổi 71 (22,8%) 35 (22,7%) 36 (22,8%) 

13 tuổi 78 (25,0%) 36 (23,4%) 42 (26,6%) 

14 tuổi 68 (21,8%) 32 (20,8%) 36 (22,8%) 

Toàn mẫu 312 (100%) 154 (100%) 158 (100%) 

Sự phân bố giữa các nhóm tuổi tương đối đồng đều giữa nam và nữ và giữa các nhóm tuổi. 
2.2.2. Chiều cao theo tuổi, giới tính 

Chiều cao theo giới tính và độ tuổi của học sinh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội 
được thể hiện trong Bảng 2.  

Bảng 2. Chiều cao của học sinh theo tuổi và giới 

Tuổi (năm) Chung (cm) Nam (cm) Nữ (cm) P 

11 tuổi 146,0 ± 6,1 144,4 ± 6,9 147,4 ± 3,9 0,009 

12 tuổi 151,7 ± 6,9 152,0 ± 7,8 151,7 ± 6,1 0,852 

13 tuổi 155,4 ± 7,0 156,4 ± 8,8 154,5 ± 5,0 0,234 

14 tuổi 155,5 ± 7,6 155,8 ± 9,1 155,3 ± 6,1 0,792 

P < 0,001 < 0,001 < 0,001  

Toàn mẫu 151,7 ± 7,9 151,4 ± 4,5 152,1 ± 6,1 0,427 

Số liệu trong bảng là trung bình ± độ lệch chuẩn, 
 P nhận được từ kiểm định Student’s T – test so sánh giữa nam và nữ,  

kiểm định ANOVA so sánh giữa các nhóm tuổi. Giá trị P in đậm: có ý nghĩa thống kê. 
Chiều cao trung bình của trẻ tăng dần từ 11 đến 14 tuổi (P < 0,001). Ở nhóm tuổi 11, chiều 

cao trung bình của học sinh nữ cao hơn học sinh nam khoảng 3 cm (P = 0,009). Từ 12 đến 14 
tuổi, chiều cao ở nam tăng nhanh hơn và cao hơn nữ. Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (P > 0,05).   

Chiều cao trung bình của học sinh trong nghiên cứu này là 151,7 ± 7,9 cm, trong đó 
chiều cao của nhóm học sinh nam là 151,4 ± 4,5 cm, chiều cao trung bình của nhóm học sinh 
nữ là 151,1 ± 6,1 cm. Chiều cao của học sinh 14 tuổi trong nghiên cứu này cao hơn một chút 
so với chiều cao của học sinh cùng tuổi ở Bắc Ninh năm 2007, với chiều cao ở nam và nữ lần 
lượt là 153 cm và 151 cm [9]. Như vậy, sau 10 năm, chiều cao của học sinh không được cải 
thiện nhiều. 

Kết quả này khác với kết quả nghiên cứu của Jeremie Botton (2008) cùng cộng sự trên đối 
tượng trẻ vị thành niên Pháp, chiều cao trung bình của nhóm trẻ nam là 159 cm, cao hơn so với 
nhóm trẻ nữ là 156 cm [10].  
2.2.3. Cân nặng theo tuổi và giới tính 

Kết quả cân nặng của học sinh trường THCS Phụng Thượng theo tuổi và giới tính được thể 
hiện ở Bảng 3. Cân nặng của học sinh trường THCS Phụng Thượng tăng dần từ 11 đến 14 tuổi 
(P < 0,001). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về cân nặng giữa nhóm nam và nữ.  
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Bảng 3. Cân nặng của học sinh theo giới tính và độ tuổi 

Tuổi (năm) Chung (kg) Nam (kg) Nữ (kg) P 

11 tuổi 36,8 ± 4,9 36,2 ± 5,4 37,2 ± 4,2 0,323 

12 tuổi 42,1 ± 7,9 42,6 ± 9,3 41,5 ± 5,9 0,540 

13 tuổi 43,8 ± 6,5 44,6 ± 7,5 43,2 ± 5,6 0,357 

14 tuổi 46,3 ± 10,0 45,8 ± 13,0 46,7 ± 6,6 0,735 

P < 0,001 < 0,001 < 0,001  

Toàn mẫu 41,8 ± 8,2 41,6 ± 9,6 41,9 ± 6,5 0,748 

Số liệu trong bảng là trung bình ± độ lệch chuẩn, 
 P nhận được từ kiểm định Student’s T – test so sánh giữa nam và nữ,  

kiểm định ANOVA so sánh giữa các nhóm tuổi. Giá trị P in đậm có ý nghĩa thống kê. 
Cân nặng trung bình của nhóm trẻ nam là 41,6 ± 9,6 kg xấp xỉ so với cân nặng trung bình 

của nhóm trẻ nữ là 41,9 ± 6,5 kg. Kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu trên trẻ vị thành 
niên của Jeremie Botton cũng cho thấy cân nặng của nhóm trẻ nam và trẻ nữ sấp sỉ nhau [10]. 
So với nghiên cứu của Nguyễn Thị Tân (2007) thì cân nặng của học sinh trong nghiên cứu này 
cao hơn đáng kể. Cân nặng của học sinh nam và nữ 14 tuổi lần lượt là 40,24 kg và 39,45 kg [9].  
2.2.4. BMI theo tuổi và giới tính 

Sự khác biệt chỉ số BMI của học sinh được nghiên cứu theo tuổi và giới được thể hiện 
trong Bảng 4.  

Bảng 4. BMI của học sinh theo giới tính và độ tuổi 

Tuổi (năm) Chung (kg/m2) Nam (kg/m2) Nữ (kg/m2) P 

11 tuổi 17,2 ± 1,7 17,4 ± 1,8 17,1 ± 1,7 0,396 

12 tuổi 18,3 ± 2,7 18,6 ± 3,4 18,0 ± 1,8 0,418 

13 tuổi 18,0 ±2,0 18,1 ± 2,1 18,0 ± 2,0 0,887 

14 tuổi 18,6 ± 2,6 18,0 ± 3,2 19,2 ± 1,9 0,064 

P 0,001 0,223 0,001  

Toàn mẫu 18,0 ± 2,3 17,9 ± 2,6 18,0 ± 2,0 0,767 

Số liệu trong bảng là trung bình ± độ lệch chuẩn, P nhận được từ kiểm định Student’s T – 
test so sánh giữa nam và nữ, kiểm định ANOVA so sánh giữa các nhóm tuổi. Đơn vị đo là kg/m2. 

Giá trị P in đậm có ý nghĩa thống kê. 
Kết quả cho thấy sự thay đổi BMI giữa các nhóm tuổi là có ý nghĩa thống kê (P = 0,001). 

BMI ở nhóm trẻ nữ tăng dần từ 11 đến 14 tuổi P = 0,001. Sự thay đổi BMI của nhóm trẻ nam 
theo độ tuổi không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê. Không có sự khác biệt về BMI giữa nam 
và nữ. Trên toàn mẫu BMI của học sinh nữ là 18,0 cao hơn học sinh nam là 17,9 (P = 0,767). 
Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của Jeremie Botton (2008) cho thấy BMI của nhóm trẻ nữ cao 
hơn so với nhóm trẻ nam (19,1 so với 18,4) [10]. 
2.2.5. Tỉ lệ mỡ dưới da theo tuổi và giới tính 

Tỉ lệ mỡ dưới da của học sinh theo giới tính và tuổi được thể hiện trong Hình 1. Tỉ lệ mỡ 
dưới da trung bình của học sinh trên toàn mẫu là 14,4% ± 4,2. Nhóm trẻ nữ có tỉ lệ mỡ dưới da 
trung bình cao hơn nhóm trẻ nam tương ứng với 16,27% ± 3,5 và 12,55% ± 4,1 (P < 0,001). 
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Hình 1. Tỉ lệ mỡ dưới da trung bình của học sinh theo tuổi và giới 

* P < 0,05; P nhận được từ kiểm định Student’s T – test so sánh giữa nam và nữ. 
Theo nhóm tuổi, tỉ lệ mỡ dưới da trung bình của nhóm trẻ nam có xu hướng giảm dần theo 

nhóm tuổi từ 11 đến 13 tuổi, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P < 0,001). Ở nhóm trẻ nữ, tỉ 
lệ mỡ dưới da trung bình có xu hướng tăng từ nhóm tuổi 11 đến 12 tuổi, tuy nhiên tỉ lệ mỡ dưới 
da trung bình lại có xu hướng giảm từ nhóm tuổi 12 đến 14 tuổi (P = 0,043). Tỉ lệ mỡ dưới da 
của nữ cao hơn nam ở mọi độ tuổi. Trong đó,  nhóm tuổi 13, tỉ lệ mỡ dưới da trung bình của 
nhóm trẻ nữ cao hơn so với tỉ lệ này ở nhóm trẻ nam 1,7 lần (P < 0,001). Các nhóm tuổi 11, 12, 
14 tuổi, tỉ lệ mỡ dưới da trung bình không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.  
2.2.6. Tỉ lệ cơ xương theo tuổi và giới tính 

Tỉ lệ cơ xương trung bình của học sinh trường THCS Phụng Thượng được thể hiện trong 
Hình 2.  

 
Hình 2. Tỉ lệ cơ xương trung bình của học sinh theo tuổi và giới 
* P < 0,05; P nhận được từ kiểm định Student’s T – test so sánh giữa nam và nữ. 

Ở mọi nhóm tuổi, tỉ lệ cơ xương trung bình của học sinh nam cao hơn tỉ lệ này ở học sinh 
nữ (P < 0,05). Ở học sinh nam, tỉ lệ cơ xương trung bình có xu hướng tăng dần từ nhóm tuổi 11 
đến nhóm tuổi 13, giảm nhẹ ở nhóm tuổi 14 (P = 0,03). Ở học sinh nữ, tỉ lệ cơ xương trung bình 
có xu hướng tăng nhẹ theo độ tuổi. 
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Trên toàn mẫu, tỉ lệ cơ xương trung bình của học sinh trường THCS Phụng Thượng là 
33,2% ± 4,5. Theo nhóm tuổi, tỉ lệ cơ xương trung bình của học sinh tăng dần, tuy nhiên sự 
khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).  Tỉ lệ cơ xương trung bình của nhóm học 
sinh nam là 35,7% ± 4,0 cao hơn so với nhóm học sinh nữ là 30,9% ± 3,5 (P < 0,05).  
2.2.7. Tỉ lệ mỡ cơ thể theo tuổi và giới tính 

Tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình của học sinh trường THCS Phụng thượng được thể hiện ở Hình 
3. Tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình trên toàn mẫu là 19,2 ± 4,8, trong đó tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình của 
học sinh nam là 18,6 ± 5,8 thấp hơn tỉ lệ mỡ cơ thể của học sinh nữ là 19,7 ± 3,6. 

 
Hình 3. Tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình của học sinh theo tuổi và giới 
* P < 0,05; P nhận được từ kiểm định Student’s T – test so sánh giữa nam và nữ. 

Tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình có xu hướng giảm dần theo độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi ở nhóm trẻ 
nam (P = 0,003). Ở nhóm trẻ nữ, tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình có xu hướng tăng dần, tuy nhiên sự 
khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Ở nhóm tuổi 11, tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình của trẻ nam 
(21,6% ± 5,6) cao hơn trẻ nữ (19,3% ± 2,8) (P = 0,019). Tuy nhiên, đến nhóm tuổi 13, tỉ lệ mỡ 
cơ thể trung bình của nhóm trẻ nam lại thấp hơn nhóm trẻ nữ (P < 0,001). 

Khi so sánh về tỉ lệ mỡ cơ thể trung bình giữa nhóm trẻ nam và trẻ nữ, thấy rằng tỉ lệ mỡ 
cơ thể trung bình ở nhóm trẻ nam có xu hướng giảm dần và ở nhóm trẻ nữ có hướng tăng dần 
theo độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi, kết quả này cũng giống với kết quả nghiên cứu của Kim Kirang 
trên đối tượng là trẻ từ 11 đến 14 tuổi tại Hàn Quốc [11]. Tuy nhiên khi so sánh kết quả nghiên 
cứu tỉ lệ mỡ cơ thể của học sinh trường THCS Phụng Thượng với kết quả nghiên cứ của 
Pramanik cùng cộng sự năm 2014 trên đối tượng là trẻ em Bengal cùng độ tuổi ( từ 11 đến 14)  
lại có kết quả khác nhau. Tỉ lệ mỡ cơ thể của trẻ em Bengal ở cả 2 giới đều có xu hướng tăng 
dần theo độ tuổi trẻ nam tăng từ 14,68% lên 15,78%; trẻ nữ tăng từ 16,28% lên 21,63% [12]. 

Khi so sánh giữa nhóm nam và nhóm nữ về các chỉ số nhân trắc học, nhận thấy rằng, chiều 
cao, cân nặng, BMI đều có sự tăng dần từ 11 đến 14 tuổi, kết quả này giống với kết quả nghiên 
cứu của tác giả Trần Thị Xuân Ngọc (với trên 4000 học sinh ở nhóm tuổi 11 - 14 năm 2012) 
[13]. Nghiên cứu của Kirang Kim và cộng sự được thực hiện năm 2013 trên gần 800 đối tượng 
ở lứa tuổi từ 11 đến 14 tại Hàn Quốc cũng cho thấy ở cả trẻ nam và trẻ nữ đều có sự tăng dần về 
chiều cao và cân năng theo độ tuổi [11], tuy nhiên chiều cao và cân nặng trung bình của trẻ Hàn 
Quốc cao hơn rất nhiều so với trẻ ở Phụng Thượng. Ở nhóm tuổi 14, chiều cao trung bình của 
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học sinh nam Hàn Quốc là 169 cm cao hơn gần 13 cm so với nhóm học sinh nam Phụng 
Thượng (Việt Nam), cân nặng trung bình của học sinh nam Hàn Quốc là 62,1 kg cao hơn 
khoảng 16 kg so với học sinh nam ở Phụng Thượng (Việt Nam) (45,8 kg). Nguyên nhân của sự 
khác biệt quá lớn này có thể giải thích do sự chênh lệch về tốc độ phát triển kinh tế và sự hiểu 
biết về vấn đề dinh dưỡng và thói quen dinh dưỡng khác nhau ở người dân của mỗi quốc gia.  

Tỉ lệ mỡ cơ thể và tỉ lệ mỡ dưới da ở nhóm nữ cao hơn nhóm nam trong khi tỉ lệ cơ xương 
ở nhóm trẻ nam cao hơn so với nhóm trẻ nữ. Điều này có thể giải thích dựa vào đặc điểm phát 
triển cơ thể khác nhau ở 2 giới, phụ thuộc vào hormone giới tính. Lứa tuổi 11 - 14 là giai đoạn 
dậy thì của trẻ nên có sự thay đổi mạnh về nồng độ hormone giới tính. Và trẻ nam thường dậy 
thì muộn hơn so với trẻ nữ. Bên cạnh đó, xã Phụng Thượng là một vùng nông thôn, trình độ y 
tế, kĩ thuật, phương tiện và trang thiết bị còn chưa hiện đại, phát triển, kiến thức về dinh dưỡng 
của người dân vùng này còn hạn chế, trẻ bị thiếu dinh dưỡng do chế độ ăn không hợp lí dẫn đến 
chiều cao, cân nặng, BMI của học sinh còn thấp; tỉ lệ mỡ dưới da, tỉ lệ cơ xương và tỉ lệ mỡ cơ 
thể không cao.  

3. Kết luận 
Chiều cao của học sinh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội còn thấp, 151,7 ± 7,9 cm. 

Cân nặng trung bình của học sinh là 41,8 ± 8,2 kg. BMI trung bình là 18,0 ± 2,3. Tỉ lệ mỡ dưới 
da, tỉ lệ cơ xương và tỉ lệ mỡ cơ thể của học sinh trường THCS Phụng Thượng ở mức bình 
thường, lần lượt là 14,4%; 33,2% và 19,2%. 

Các chỉ số nhân trắc của học sinh có sự thay đổi theo tuổi và có sự khác biệt giữa nam và nữ. 
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ABSTRACT 

Some anthropometric characteristics in students 11 to 14 years  
at Phung Thuong secondary school, Phuc Tho district, Hanoi 

Nguyen Thi Hong Hanh1*, Nguyen Kim Anh2, Duong Thi Anh Dao1 
1Faculty of Biology, Hanoi National University of Education 

2IVS Secondary - High School (International Vietnamese School) 
Some anthropometric characteristics including weight, height, body mass index (BMI), 

body fat percentage, subcutaneous fat percentage, and skeletal muscle percentage are indicators 
to measure nutritional status. This study was conducted to identify the above anthropometric 
characteristics of students aged 11-14 in 2017 at Phung Thuong secondary school, Phuc Tho 
district, Hanoi to assess the physical development of Vietnamese adolescents. The cross-
sectional study was conducted on 312 students. Height was measured by vertical height 
measurement. Weight, BMI, body fat percentage, subcutaneous fat percentage, and skeletal 
muscle percentage were measured by ORMON HBF 362. The results of the study indicated that 
the height of students in Phung Thuong secondary school was low, 151.7 ± 7.9 cm. The average 
weight of the students was 41.8 ± 8.2 kg. The average BMI was 18.0 ± 2.3 kg/m2. The 
subcutaneous fat percentage, skeletal muscle percentage, and body fat percentage of students 
were 14.4%; 33.2% and 19.2%, respectively. The anthropometric indicators of students varied 
with age and gender. Students in Phung Thuong secondary school need to have proper diet and 
exercise to maintain their weight in accordance with their height. 

Keywords: Anthropometric characteristics, Phung Thuong secondary school, body fat percentage. 

 

 


